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     ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Bình, ngày  01 tháng  10   năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
Tên nghề : GẦM Ô TÔ NÂNG CAO
Trình độ đào tạo : Dạy nghề thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh : Tất cả công dân Việt Nam có điều kiện về sức khoẻ tốt
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng nhận hoàn thành khoá học
Thời gian đào tạo : 100 giờ; Lý thuyết :  40 giờ, Thực hành :60 giờ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

    - Về kiến thức nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ nắm được các khái niệm chung về an toàn lao động, cấu tạo và nguyên lý làm việc  các hệ thống, các chi tiết máy trong từng hệ thống của phần chuyển động và điều khiển trên  ô tô.
     - Về kỹ năng nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ đạt được các kỹ năng thực hành như kiểm tra tổng quát, nhận định chính xác toàn bộ các chi tiết trên ô tô, kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng, kỹ năng điều chỉnh cơ bản về phần chuyển động và điều khiển trên  ô tô.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	1.
	Bài 1 : An toàn xưởng sửa chữa ô tô
	4
	4
	
	

	2.
	Bài 2 : Hệ thống treo
	20
	6
	12
	2 giờ KT LT

	3.
	Bài 3 : Hệ thống lái
	20
	8
	8
	4 giờ KT TH

	4.
	Bài 4 : Hệ thống phanh
	36
	12
	24
	

	5.
	Ôn tập
	12
	4
	8
	

	
	Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khoá
	8
	4
	4
	

	
	Cộng 
	100
	38
	56
	6


2. Nội dung chi tiết:
         Bài 1 : AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG
Tổng thời gian : 04 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 0 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT
I. Ý nghĩa                                                                                                                            

II. An toàn lao động và các nguyên tắc chung trong ngành ô tô  

1. Cháy – Bỏng                                                                                                                                                                                   

      1.1 Nước nóng 

      1.2 Axít

      1.3 Cơ phận có nhiệt cao                                                                                                       

2. Vật nặng rơi

 2.1 Nâng bằng balăng

 2.2 Nâng bằng con đội-kích

 2.3 Phương thức chêm-đội

III. Phòng cháy – chữa cháy

1. Các quy định và PCCC

2. Các nguyên tắc tải xăng

3. Các nguyên tắc sang xăng

IV. An toàn về điện

1. Sử dụng dụng cụ điện

2. Sử dụng máy sạc điện

3. Nguyên tắc cắt nối điện trong xưởng ô tô

V. An toàn Nâng – Kéo – Bê vật nặng 

1. Dạng tổn thương cột sống 

2. Nâng nặng quá sức – dầu mỡ

VI. An toàn trên các bộ phận di động 

1. Sửa chữa khi động cơ vận hành

2. Châm nhiên liệu khi động cơ đang vận hành

VII. An toàn khi hàn

1. Hàn điện

2. Hàn ôxy – axetylen

    VIII. An toàn sử dụng máy nén khí

1. Ống dẫn

2. Bình chứa

3. Van an toàn

4. Đùa nghịch

5. Bơm bánh xe

IX. An toàn khi nâng – trục – đội xe

1. Chốt khóa

2. Kê kích – Lún đất

3. Hãm cứng bánh xe

4. Nguyên tắc khi chui vào gầm

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     I. Tham quan xưởng ô tô

1. Giới thiệu các thiết bị xưởng ô tô

2. Học nội quy

3. Hệ thống điện của các thiết bị trong xưởng

4. Dụng cụ tay

5. Chìa khóa tube

6. Chìa khóa miệng

7. Các loại kềm

8. Các loại đục

9. Các loại dũa

10. Các loại mỏ lết

11. Cưa sắt

12. Chìa khóa lục giác

13. Balăng

14. Con đội

15. Máy nén khí

16. Máy sạc bình

     Bài 2 : HỆ THỐNG TREO
Tổng thời gian : 20 giờ ( LT: 08  giờ; TH: 12 giờ) 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

I. Công dụng, phân loại, yêu cầu 

1. Công dụng  

2. Phân loại 

3. Yêu cầu 

II. Cấu tạo chung

1. Sơ đồ chung 

2. Bộ phận đàn hồi

3. Bộ phận dẫn hướng

4. Bộ phận giảm chấn

5. Các bộ phận khác

III. Kết cấu của hệ thống treo

1. Hệ thống treo phụ thuộc

2. Hệ thống treo độc lập

3. Phân tích ưu nhược điểm

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I.   Cách tháo rã – lắp ráp hệ thống treo phụ thuộc
1. Cầu trước

2. Cầu sau

II. Cách tháo rã – lắp ráp hệ thống treo độc lập

1. Loại 2 đòn ngang

2. Loại Mc Pherson

3. Loại 2 đòn dọc

III. Cách kiểm tra các chi tiết 

1. Bộ phận đàn hồi
2. Bộ phận dẫn hướng

3. Bộ phận giảm chấn

4. Các bộ phận khác

   Bài 3 : HỆ THỐNG LÁI
Tổng thời gian : 20 giờ ( LT: 08  giờ; TH: 12 giờ) 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

I.   Công dụng, phân loại, yêu cầu 

1. Công dụng  

2. Phân loại 

3. Yêu cầu 

II. Cấu tạo 

1. Sơ đồ chung 

2. Cơ cấu lái

3. Truyền động lái

4. Bộ phận trợ lực lái

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I.  Cách tháo rã – lắp ráp cơ cấu lái
1. Loại bánh răng – thanh răng

2. Loại trục vis – con lăn

3. Loại trục vis – êcu bi – thanh răng – bánh răng 

III. Cách kiểm tra các chi tiết 

1. Cơ cấu lái
2. Truyền động lái 

3. Bộ phận trợ lực lái

V. Hư hỏng và cách khắc phục

1. Vành tay lái bị rơ lỏng

2. Vành tay lái nặng

     Bài 4: HỆ THỐNG PHANH
Tổng thời gian : 36 giờ ( LT: 12 giờ; TH: 24 giờ) 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

I.  Công dụng, phân loại, yêu cầu 

1. Công dụng  

2. Phân loại 

3. Yêu cầu 

II. Hệ thống phanh thuỷ lực

1. Sơ đồ chung 

2. Nguyên lý làm việc 

3. Đặc điểm

4. Cấu tạo chi tiết 

III. Hệ thống phanh khí nén

1. Sơ đồ chung 

2. Nguyên lý làm việc 

3. Đặc điểm

4. Cấu tạo chi tiết 

IV. Cơ cấu trợ lực phanh

1. Loại trợ lực bằng áp thấp

2. Loại trợ lực bằng khí nén

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

 I.  Cách tháo rã – lắp ráp hệ thống phanh thuỷ lực
1. Loại phanh guốc

2. Loại phanh đĩa

3. Loại trợ lực bằng áp thấp

4. Loại trợ lực bằng khí nén

II. Cách tháo rã – lắp ráp hệ thống phanh khí nén

III.Cách kiểm tra các chi tiết 

1. Hệ thống phanh thủy lực
2. Hệ thống phanh khí nén

3. Bộ phận trợ lực phanh

IV. Cách điều chỉnh

1. Điều chỉnh chiều cao chân phanh

2. Khe hở giữa má phanh và trống phanh

3. Cách xả không khí trong hệ thống phanh thuỷ lực

4. Cách sử dụng dầu phanh
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